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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:   CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
HỌC PHẦN: 
Hệ Thống Điều Khiển Tự Động
HỌC KỲ:   I                NĂM HỌC :  2016-2017
Đề 1
Lớp: 14CĐ-ĐT1,2    Ngày thi:        /       / 2016
Thời gian thi:    90  phút 

Câu 1: (2,5 điểm)

Tìm haøm truyeàn tương đương cuûa moät heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:
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Câu 2: (2,5 điểm) 
Tìm hàm truyền đạt của hệ thống mạch điện tử sau:
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Câu 3: (2,5 điểm) 
Cho heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:
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a. Tìm haøm truyeàn heä thoáng voøng kín.

b. Tìm ñaùp öùng xung löïc ngoõ ra c(t) bieát tín hieäu ngoõ vaøo laø haøm xung Dirac ((t) với :

GA = 5/ (s+1); GB = 2/ (s+2); H1=3/2; H2 = 1/2
Câu 4: (2,5 điểm) 

Tìm k để hệ thống vòng kín phản hồi âm đơn vị ổn định cho biết hàm truyền vòng hở là:
Gh = k / (2s3+2s2+3s+1 )(s+1)
Ngày …… tháng 11 năm 2016
TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GV RA ĐỀ

BẢNG BIẾN ĐỔI LAPLACE

(dành cho SV tham khảo khi thi môn HTĐK Tự động)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:   CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
HỌC PHẦN: 
Hệ Thống Điều Khiển Tự Động
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Đề 1
Lớp: 14CĐ-ĐT1,2    Ngày thi:        /       / 2016
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tìm haøm truyeàn tương đương
	2,5đ

	
	
	Vẽ lại mạch tương đương và đặt x như hình vẽ ta có
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	(0,5đ)

	
	
	Trong đó:
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	Mạch tương đương:
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Với: Gh = kx(s+2).


	(0,5đ)

	
	
	Hàm truyền tương đương Gk:
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k

=  

G

h

G

h

1+


	(0,5đ)

	
	
	Thế Gh vào ta có kết quả:  Gk =  10k(s+2)  / (s3 + 3s2 +10ks+20k+10)
	(0,5đ)

	2
	
	Tìm hàm truyền đạt của hệ thống mạch điện tử
	2,5đ

	
	
	Mạch điện tương đương trong miền ảnh Laplace
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	(0,5đ)

	
	
	<==>
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	(0,5đ)

	
	
	Với  
Z1 =  [R1Ls / (R1 + Ls)] + R2 =  [(R1L+R2L)s + R1R2] / (Ls+R1)


Z2 = 1 / Cs
	(0,5đ)

	
	
	Hàm truyền  G(s) = Vo(s) / Vi(s) =  Z2.I(s) / (Z1+ Z2).I(s)= Z2 / (Z1+ Z2)
	(0,5đ)

	
	
	Thế Z1, Z2 vào ta có kết quả:

G(s) = (Ls + R1) /  [(R1+R2)LCs2 + (R1R2C+L)s + R1]
	(0,5đ)

	3
	
	
	2,5đ

	
	a
	Sơ ñồ mạch tương đương
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	(0,5đ)

	
	
	GH = GA. (GB / 1+GBH1) = GA.GB / (1+H1.GB)
	(0,5đ)

	
	
	Hàm truyền hệ thống vòng kín


GK = GH / (1+GH.H2) = GA.GB / (1+ H1GB + H2GAGB)
	(0,5đ)

	
	b
	thế GA, GB, H1,H2 vào ta có:

GK = 10 / [(s+1)(s+2) + 3(s+1) +5] = 10 / (s2+6s+10) = 10 / [(s+3)2 + 1] 
Ta có GK = C(s) / R(s)
	(0,5đ)

	
	
	Theo đề bài r(t) = ((t) ==> R(s) = 1






==> C(s) = GK = 10 / [(s+3)2 + 1].

Qua phép biến đổi Laplace ngược ta được c(t) = 10.e-3t.sint
	(0,5đ)

	4
	
	
	(2,5đ)

	
	
	Ta có hàm truyền hệ thống vòng kín là:
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	(0,5đ)

	
	
	Gk = k / [(2s3+2s2+3s+1)(s+1) + k] = k / (2s4 + 4s3+5s2+4s+k+1)

Phương trình đặc trưng của hệ thống vòng kín:  2s4 + 4s3+5s2+4s+k+1= 0
	(0,5đ)

	
	
	Xét tính ổn định của hệ thống bằng phương pháp Routh.


+ Điều kiện cần: k +1 >0
	(0,25đ)


	
	
	Lập bảng Routh. 
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	(0,5đ)

	
	
	X3 = 
- (4k+4 – 12)/ 3 = (-4k+8) /3

Để hệ thống vòng kín ổn định thì cột 1 của bảng Routh phải dương, kết hợp với điều kiện cần:

<==>         (-4k+8) /3 
> 0
<==> 

-1 < k < 2 


Và        k+1   
> 0





	(0,75đ)
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Bậc đào tạo:   CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
HỌC PHẦN: 
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Đề 2
Lớp: 14CĐ-ĐT1,2    Ngày thi:        /       / 2016
Thời gian thi:    90  phút 

Câu 1: (2,5 điểm)
Tìm haøm truyeàn tương đương cuûa moät heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:
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Câu 2: (2,5 điểm) 
Tìm hàm truyền đạt của hệ thống mạch điện tử sau:
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Câu 3: (2,5 điểm) 
Cho heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng coù sô ñoà khoái nhö sau:
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a. Tìm haøm truyeàn heä thoáng voøng kín.

b. Tìm ñaùp öùng xung löïc ngoõ ra c(t) bieát tín hieäu ngoõ vaøo laø haøm xung Dirac ((t).
Câu 4: (2,5 điểm) 

Tìm k để hệ thống vòng kín phản hồi âm đơn vị ổn định với hàm truyền vòng hở là 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:   CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
HỌC PHẦN: 
Hệ Thống Điều Khiển Tự Động
HỌC KỲ:   I                NĂM HỌC :  2016-2017
Đề 2
Lớp: 14CĐ-ĐT1,2    Ngày thi:        /       / 2016
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tìm haøm truyeàn tương đương
	2,5đ

	
	
	
	

	
	
	Dời nhánh từ phía trước ra phía sau khối Wb ta có
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	(0,5đ)
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	(0,75đ)

	
	
	Với: 
[image: image53.wmf]X=
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[image: image54.wmf]GK = 
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	(0,75đ)

	
	
	Thế x vào ta có: 
[image: image55.wmf]GK = 
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	(0,5đ)

	2
	
	Tìm hàm truyền đạt của hệ thống mạch điện tử
	2,5đ

	
	
	Mạch điện tương đương trong miền ảnh Laplace
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	(0,5đ)

	
	
	<==>
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	(0,5đ)

	
	
	Với  
Z1 =  R+L1s

Z2 =  L2s / (L2Cs2 + 1)
	(0,5đ)

	
	
	Hàm truyền  G(s) = Vo(s) / Vi(s) =  Z2.I(s) / (Z1+ Z2).I(s)= Z2 / (Z1+ Z2)
	(0,5đ)

	
	
	Thế Z1, Z2 vào ta có kết quả:

G(s) = 
L2s / ( L1L2Cs3  + RL2Cs2 + L1s + R)
	(0,5đ)

	3
	
	
	2,5đ

	
	a
	Sơ ñồ mạch tương đương
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	(0,5đ)

	
	
	GH 
= [2/ (s+1)] {[1/ (2s+1)] / [1+ [-s / (2s+1)]]}






= 2 / (s+1)2
	(0,5đ)

	
	
	Hàm truyền hệ thống vòng kín

GK = GH / (1+GH) = 2/ (s2+2s+3)
	(0,5đ)

	
	b
	Ta có GK = C(s) / R(s)








Theo đề bài r(t) = ((t) ==> R(s) = 1






==> C(s) = GK = 2 / [(s+1)2 + 2].
	(0,5đ)

	
	
	Qua phép biến đổi Laplace ngược ta được c(t) = √2.e-t.sin√2.t.
	(0,5đ)

	4
	
	Tìm k để hệ thống vòng kín phản hồi âm đơn vị ổn định
	2,5đ

	
	
	Ta có hàm truyền hệ thống vòng kín là:
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	(0,5đ)

	
	
	Gk = k(s+10)(s+20) / [s3+2s2 + k(s+10)(s+20)] = k(s+10)(s+20) / [s3+(k+2)s2+30ks+200k]
	(0,5đ)

	
	
	Phương trình đặc trưng của hệ thống vòng kín:  s3+(k+2)s2+30ks+200k = 0




Xét tính ổn định của hệ thống bằng phương pháp Routh.


+ Điều kiện cần: k +2 >0 và k>0
	(0,5đ)

	
	
	Lập bảng Routh. 
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	(0,5đ)

	
	
	X1 = 
- (200k – 30k2 – 60k) / (k+2) = k(30k-140)

Để hệ thống vòng kín ổn định thì cột 1 của bảng Routh phải dương, kết hợp với điều kiện cần:

<==>         
k+2 
> 0

<==> 

k>14/3


Và
k>0


Và      k(30k-140)  
> 0

	(0,5đ)
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